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Tiết 35
KIỂM TRA HỌC KÌ II.
I. Mục tiêu cần đạt: 
- Giúp học sinh củng cố, hệ thống kiến thức đã học, vận dụng vào thực tế để có hành vi, ứng xử đạo đức tốt
- Rèn luyện kĩ năng làm bài, ý thức đạo đức, kỷ luật trong giờ kiểm tra
- Lấy kết quả để tổng kết điểm học kỳ 1
II. Chuẩn bị: 
- Gv nghiên cứu tài liệu soạn ga, ra đề, phô tô đề thi
- H/s : ôn bài cũ
III. Tiến trình hoạt động: 
1. Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số 
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
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	             Điểm :


	    Lời phê của thầy(cô):
	                   Chữ ký 



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn  phương án đúng nhất.
Câu 1: Cơ sở quan trọng của hôn nhân là
A. Tình yêu chân chính    B. Tình yêu có sự tính toán   C. Tình yêu không giới hạn   D. Tình yêu cùng giới.
Câu 2: Thuế có tác dụng
A. Cung cấp vốn cho hệ thống kinh tế quốc doanh, ổn định doanh nghiệp.
B. Cung cấp tiềm lực kinh tế cho doanh nghiệp phát triển và ổn định vốn cho doanh nghiệp.
C. Ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước.
D. Ổn định doanh thu của nhà nước, đầu tư và phát triển vốn đầu tư từ bên ngoài.
Câu 3: Em hãy cho biết hành vi nào vi phạm pháp luật về kinh doanh?
A. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.
B. Buôn bán kinh doanh đúng mặt hàng đã kê khai.
C. Buôn bán mặt hành nhà nước cấm, kê khai không đúng mặt hàng kinh doanh.
D. Nộp thuế môn bài theo từng mặt hàng theo tỉ lệ chiết khấu phần trăm theo quy định.
Câu 4.Em hãy cho biết công dân Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quyền tham gia quản lí nhà nước bằng những hình thức nào?
A. Trực tiếp         B. Trực tiếp và gián tiếp       C. Gián tiếp           D. Không có quyền
Câu 5:Việc làm nào dưới đây thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
 A. Bảo vệ môi trường.                                        B. Vượt khó trong học tập. 
 C. Bầu cử đại biểu Quốc hội.                              D. Nộp thuế theo đúng quy định.
Câu 6:Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào dưới đây ?
A. Phổ thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.    
B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu công khai.  
D. Phố thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu công khai.
Câu 7:Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân?
A. Đủ 18 tuổi trở lên.    B. Đủ 20 tuổi trở lên.    C. Đủ 21 tuổi trở lên.    D. Đủ 23 tuổi trở lên.
Câu 8: Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách nào sau đây?
A. Bỏ qua những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của công dân.
B. Trì hoãn việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
C. Thiếu minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
D. Công khai, minh bạch trong tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
Câu 9: Nhà nước ta quy định cấm nhận trẻ em ở độ tuổi nào dưới đây vào làm việc ?
A. Dưới 1 tuổi.       B. Dưới 15tuổi.          C. Dưới 17 tuổi.       D. Dưới 18 tuổi.
Câu 10:Hôn nhân hợp pháp được nhà nước thừa nhận là cuộc hôn nhân
A. có tổ chức hôn lễ.                                 B. có giấy chứng nhận kết hôn.   
C. nam nữ kết hôn đúng độ tuổi.               D. nam,nữ tự nguyện
Câu 11: “Kéo dài thời gian thử việc” là hành vi vi phạm luật lao động của 
A. Người sử dụng lao động                   B. Người quá tuổi lao động
C. Người lao động.                                D. Người chưa đến độ tuổi lao động.
Câu 12:Vai trò của thuế không thể hiên ở hoạt động nào dưới đây?
A. Xây dựng trường hoc.                       B. Làm đường giao thông.
C. Trả lương cho công chức.                  D. Đầu tư mở rộng kinh doanh.
Câu 13: Người nào dưới đây không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình?
A.Người đủ 16 tuổi phạm tội qui định trong Bộ luật Hình sự.
B.Những người mắc bệnh tâm thần phạm tội qui định trong Bộ luật Hình sự. 
C.Người mới 14 tuổi phạm tội tổ chức buôn bán ma tuý. 
D.Người cao tuổi phạm tội qui định trong Bộ luật Hình sự.
Câu 14: Nhà nước miễn thuế cho mặt hàng nào dưới đây?
A. Xăng các loại.      B.Vàng mã, hàng mã.      C.Giống cây trồng.      D.Rượu dưới 20°
Câu 15: H 15 tuổi là học sinh lớp 9. Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình. Theo em H phải làm cách nào trong các cách sau
A.Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước. 
B.Xin làm hợp đồng. 
C.Mở xưởng sản xuất, thuê mướn lao động.      
D.Mở cửa hàng kinh doanh, rồi vừa học vừa trông coi cửa hàng.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Em hãy trình bày về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
Câu 2: (1,0 điểm) Em hãy nêu hai việc học sinh lớp 9 có thể làm để tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
Câu 3: (2 điểm)
D đã 25 tuổi nhưng là một thanh niên lười lao động, chỉ thích sống dựa dẫm vào cha mẹ. Hằng ngày, D thường xin tiền mẹ để tụ tập theo nhóm bạn ăn chơi lêu lổng. L là một người bạn thân của D đã khuyên cậu đi tìm việc làm để có thể tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. D đã phản đối và cho rằng “lao động là quyền của công dân vì thế lao động hay không là quyền của D, L không nên can thiệp”.
Em có đồng ý với cách giải quyết của D hay không? Tại sao?
Bài làm
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